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	(Đề thi  có 01 trang)
	


Câu I: (3đ)

1. Trình bày sự lệch hướng chuyển động của các vật thể do vận động tự quay quanh trục của trái đất.

2. Khi nào và ở đâu trên trái đất có hiện tượng ngày dài bằng đêm? Vì sao?
Câu II: (6đ)
 Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. Chứng minh sông ngòi của nước ta thể hiện rõ đặc điểm sông ngòi của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
2. Phân tích ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu nước ta.
3. Phân tích mối quan hệ giữa địa hình và khí hậu của khu vực Đông Bắc.
Câu III: (5đ)
1. Giải thích các nguyên nhân làm cho giao thông vận tải của Hoa Kì phát triển mạnh mẽ và đa dạng.
2. Phân tích những đặc điểm tương đồng về vị trí địa lí và tự nhiên giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á.

Câu IV: (3đ)
Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố mưa trên trái đất

Lượng nưa trung bình năm ở các đới

	Bán cầu Bắc
	Bán cầu Nam

	Vĩ độ
	Lượng mưa
	Vĩ độ
	Lượng Mưa

	0-10
	1677
	0-10
	1872

	10-20
	763
	10-20
	1110

	20-30
	513
	20-30
	607

	30-40
	501
	30-40
	564

	40-50
	561
	40-50
	868

	50-60
	510
	50-60
	976

	60-70
	340
	60-90
	100

	70-80
	194
	
	


Câu V: (3đ) Cho bảng số liệu: 
QUY MÔ VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1950-2016

	Năm
	1950
	2005
	2016

	Dưới 15 tuổi (%)
	35,4
	13,9
	13,1

	Từ 15-64 tuổi (%)
	59,6
	66,9
	64,0

	65 tuổi trở lên (%)
	5,0
	19,2
	22,9

	Số dân (triệu người)
	83,0
	127,7
	126,3


1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Nhật Bản qua các năm.
2. Nhận xét sự thay đổi quy mô và cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Nhật Bản qua các năm và phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi đó đến phát triển kinh tế xã hội Nhật Bản ?
(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.)
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	KÌ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

                   MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 NĂM HỌC 2020-2021


	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC

	Môn: Địa lí

(Hướng dẫn chấm này gồm có 04 trang)


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	Trình bày sự lệch hướng chuyển động của các vật thể do vận động tự quay quanh trục của trái đất
	2

	
	
	- Lực làm lệch hướng chuyển động: Lực Cô-ri-ô-lit.
	0,5

	
	
	- Nguyên nhân: Do TĐ tự quay quanh trục nên mọi địa điểm thuộc các vĩ độ khác trên bề mặt TĐ (trừ 2 cực) đều có vận tốc dài khác và hướng chuyển động từ T-Đ. Do đó, các vật thể chuyển động trên bề mặt trái đất sẽ bị lệch hướng so với hướng ban đầu (vì phải giữ nguyên chuyển động theo hướng quán tính)
	0.5

	
	
	- Biểu hiện: Ở BCB, vật chuyển động bị lệch về phía bên tay phải ; ở BCN lệch về phía bên tay trái hướng chuyển động.


	0.5

	
	
	- Lực Cô-ri-o-lit tác động mạnh tới chuyển động của các khối khí, các dòng biển, dòng sông, đường đạn bay trên bề mặt đất.
	0.5

	
	2
	Khi nào và ở đâu ở trên trái đất có hiện tượng ngày dài bằng đêm? Vì sao?
	1

	
	
	-Tại xích đạo luôn có ngày bằng đêm vì đường phân chia sáng tối đi qua tâm trái đất và chia xích đạo thành 2 phần bằng nhau nên có ngày= đêm
	0.5

	
	
	-Vào ngày xuân phân và thu phân, mọi địa điểm trên trái đất đều có ngày = đêm > Vì vào 2 ngày này, Mặt trời lên thiên đỉnh ở xích đạo( Tia sáng Mt chiếu vuông góc với tiếp tuyến bề mặt đất tại xích đạo) nên mọi địa điểm ở hai bán cầu đều có thời gian chiếu sáng và khuất sau bóng tối = nhau
	0.5

	II
	1
	Chứng minh sông ngòi của nước ta thể hiện rõ đặc điểm sông ngòi của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa
	2

	
	
	- Mạng lưới sông ngòi dày đặc ( D/C)
	0.5

	
	
	- Sông nhiều nước, giàu phù sa( D/C)
	0.5

	
	
	- Chế độ nước theo mùa ( D/c)
	0,5

	
	
	- Tính thất thường của chế độ sông ngòi
	05


	
	2
	Phân tích ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu nước ta


	1.5

	
	
	- Dải đất liền nước ta kéo dài hẹp ngang trên 150 vĩ tuyến, tiếp giáp vùng biển Đông rộng lớn với diện tích khoảng 1 triệu km2 gấp 3 phần đất liền, chiều dài đường bờ biển 3260 km nên khí hậu nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
	0.25

	
	
	-Biển Đông rộng, nhiệt độ nước biển cao và biến động theo mùa đã làm tăng độ ẩm của các khối khí khi qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn, làm giảm tính khắc nghiệt của thời tiết trong mùa đông và mùa hạ
->Khí hậu nước ta mang nhiều đặc điểm của khí hậu hải dương nên điều hoà hơn
	1

	
	
	-Biển Đông góp phần tạo nên tính thát thường của khí hậu nước ta ( bão kèm theo mưa lớn..)
	0.25

	
	3

	Phân tích mối quan hệ giữa địa hình và khí hậu của khu vực Đông Bắc
	2,5

	
	
	- Khái quát về khu Đông Bắc.
	0.25

	
	
	- Đặc điểm địa hình và khí hậu
	

	
	
	+ Đặc điểm địa hình của khu
	0.25

	
	
	+ Đặc điểm khí hậu của khu: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh. Mùa đông đến sớm và lạnh sâu sắc nhất nước ta.
	0.25

	
	
	- Mối quan hệ giữa địa hình và khí hậu
	1.75

	
	
	+ Ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu

* Hướng của các cánh cung mở rộng ra phía bắc và phía đông đã tạo thuận lợi cho sự xâm nhập gió mùa đông bắc vì thế đây là khu vực có mùa đông lạnh nhất nước ta. 

* Cánh cung Đông Triều chắn gió mùa đông nam, gây mưa lớn cho khu vực ven biển  và làm cho vùng trũng Cao Bằng, Lạng Sơn có lượng mưa thấp.
* Địa hình còn tạo ra các trung tâm mưa nhiều (Bắc Quang…), trung tâm mưa ít (Bắc Giang…); tạo nên sự phân hóa khí hậu theo độ cao.
	0.5

0.5

0.25

	
	
	 + Ảnh hưởng của khí hậu đến địa hình: địa hình xâm thực  mạnh ở vùng đồi núi và bồi tụ nhanh ở các đồng bằng, các thung lũng sông. Các hiện tượng như đất trượt, đá lở cũng thường xuyên xẩy ra; địa hình cacxtơ phát triển.
	0.5

	III
	1
	Phân tích các nguyên nhân làm cho giao thông vận tải của Hoa Kì phát triển mạnh mẽ và đa dạng
	3

	
	
	- Các điều kiện tự nhiên:

+Lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ Đông sang Tây, hình dạng cân đối giúp giao thông mở rộng và phát triển.

+ Vị trí tiếp giáp với biển tạo điều kiện để phát triển giao thông vận tải đường biển và xây dựng các hải cảng.

+ Tập trung các con sông lớn như: Mitxixipi, Xanh Lorang và hệ thông Ngũ Hồ để phát triển giao thông đường sông hồ.

+ Khoáng sản phong phú tạo cơ sở để phát triển giao thông đường ống, cung cấp nhiên liệu cho ngành giao thông, xây dựng và phát triển giao thông.
	1,5

0.5

0.5

0.25

0.25



	
	
	- Các điều kiện kinh tế xã hội:

+ Nền kinh tế phát triển mạnh, mang tính chất sản xuất hàng hóa nên nhu cầu vận chuyển trong nước cũng như quốc tế lớn.

+ Công nghiệp phát triển mạnh, trình độ khoa học kỹ thuật cao tạo điều kiện để đầu tư mạng lưới giao thông, cơ sở vật chất – kĩ thuật giao thông hiện đại.

+ Dân cư đông, mức sống của người dân cao, mạng lưới đô thị dày đặc, nhiều đô thị lớn, nhu cầu đi lại lớn.

+Nguồn vốn lớn đầu tư cho ngành giao thông vận tải và có chính sách đầu tư phát triển đặc biệt là hội nhập thế giới
	1,5

0.5

0.5

0.25

0.25

	
	2


	Phân tích những đặc điểm tương đồng về đặc điểm vị trí địa lí và tự nhiên giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á
	2.0

	
	
	- Nằm trong khu vực châu Á –Thái Bình Dương- Nơi có nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới , lại nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế từ Ấn dộ Dương sang Thái Bình Dương->  nằm ở vị trí chiến lược quan trọng dễ dàng giao lưu và hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời cũng là nơi cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều cường quốc.
	0.25


	
	
	-Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa châu Á nên có điều kiện phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, nhưng thường chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai…
	0.25

	
	
	-Nằm ở nơi gặp gỡ của hai vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải và Thái Bình Dương nên có tài nguyên khoáng sản đa dạng: than, dầu, khí tự nhiên,sắt , đồng…để phát triển công nghiệp khai khoáng
	0.25

	
	
	-Tiếp giáp biển Đông – vùng biển giàu tiềm năng cho phát triển nhiều ngành kinh tế biển…
	0.25

	
	
	-Có mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuỷ chế các sông khá giống nhau, Việt Nam sử dụng chung một số hệ thống sông với nhiều nước trong khu vực: Sông Mê Công
	0.25

	
	
	-Có hệ đất trồng đa dạng: Đất phù sa, đất feralit…cùng với khí hậu nhiệt đới gió mùa, phát triển nền nông nghiệp lúa nước…
	0.25

	
	
	-Giàu tài nguyên rừng với nhiều loại gỗ quý , thuận lợi phát triển lâm nghiệp
	0.25

	
	
	- Nằm ở nơi giao thoa của nhiều nền văn minh lớn trên thế giới nên có điều kiện xây dựng nền văn hoá đa dạng, tạo nên những nét tương đồng về văn hoá xã hội giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á-> đẩy mạnh hợp tác và chung sống hoà bình hữu nghị với các nước trong khu vực.
	0.25

	IV
	
	Nhận xét và giải thích sự phân bố mưa trên trái đất


	3

	
	
	* Nhận xét

- Lượng mưa phân bố không đều theo vĩ độ từ xích đạo về 2 cực

+ Từ 0-200( khu vực nhiệt đới và xích đạo), mưa nhiều nhất đặc biệt là 0-100
+ Từ 20-400( khu vực chí tuyến), lượng mưa tương đối ít, mưa chủ yếu do bốc hơi tại chỗ.
+ Từ 40 đến 600 ( khu vực ôn đới), mưa tương đối nhiều

+ Từ 60 về cực, mưa ít nhất

-Lượng mưa cũng khác nhau giữa bán cầu Bắc và Bán cầu nam

+ Từ 0-60: lượng mưa bán cầu nam nhiều hơn Bán cầu Bắc

+ Từ 60 đến 90, lượng mưa bán cầu Bắc nhiều hơn bán cầu Nam


	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	
	Giải thích:


Lượng mưa có sự khác nhau trên trái đất do sự phân bố lượng mưa  chịu tác động của nhiều nhân tố ( Khí áp, frong, gió, dòng biển, địa hình…), mỗi nhân tố có tác động khác nhau ở mỗi địa điểm trên trái đất

· Từ  0-200, lượng mưa nhiều nhất do khí áp thấp, nhiệt độ cao, có nhiều đại dương và rừng xích đạo ẩm ướt, nước bốc hơi mạnh

· Từ 20-40, lượng mưa ít do áp cao, tỉ lệ diện tích lục địa lớn

· Từ 40-60, mưa khá nhiều vì có áp thấp, gió Tây ôn đới thổi hơi nước từ biển vào

· Từ 60 đến 90, mưa rất ít do áp cao, nhiệt độ rất thấp, nước không bốc hơi lên được

· Từ 0-60, lượng mưa ở bán cầu nam nhiều hơn vì diện tích đại dương lớn hơn diện tích lục địa, nửa bán cầu bắc mưa ít hơn do có diện tích lục địa nhiều hơn

· Từ 60 đến 90: ở nửa cầu nam là lục địa nam cực, mưa ít hơn. Nửa cầu Bắc là Bắc Băng Dương nên mưa nhiều hơn.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25



	
	
	
	

	V
	1
	Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Nhật Bản qua các năm.

-Xác định bán kính

R1950=1 đvbk

R2005=1,24 đvbk

R2016=1,23 đvbk

-Vẽ ba biểu đồ tròn theo bán kính đã xác định.

(Yêu cầu: chính xác, đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, số liệu…

Vẽ các loại khác không chấm điểm phần vẽ)


	0.5

1

	
	2
	Nhận xét sự thay đổi quy mô và cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Nhật Bản qua các năm
	1


	
	
	-Về quy mô

 + Quy mô tăng 1,52 lần

+ Giai đoạn 2005-2016:quy mô dân số có xu hướng giảm, giảm 1,4 triệu người.
	0.25

	
	
	-Về cơ cấu:

+ Tỉ trọng nhóm tuổi dưới 15 giảm nhanh, và trở thành nhóm có tỉ trọng nhỏ nhất (d/c)
+Tỉ trọng nhóm từ 15 đến 64 có biến động. Giai đoạn 1950 đến 2005 tăng 7.3%, từ 2005 đến 2016 giảm 2,9 %

+Tỉ trọng nhóm 65 tuổi trở lên tăng nhanh, từ nhóm có tỉ trọng nhỏ nhất lên nhóm có tỉ trọng cao thứ 2 (d/c)
->Cơ cấu dân số có sự thay đổi từ trẻ sang già
	0,25
0.25

0,25



	
	3
	Tác động đến phát triển KTXH
	0.5

	
	
	-Thuận lợi:

+ Hiện tại có nguồn lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm, có trình độ
 +Tỉ lệ phụ thuộc ít, tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống
	0.25

	
	
	-Khó khăn

+Thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai, giảm sự năng động của nền kinh tế

+Chi phí chăm sóc sức khỏe, phúc lợi cho người già lớn.
	0.25


Hết
